
STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
SĐT liên hệ Ghi chú

1 Dương Thảo An 2/10/2016 TPHCM 1 Kinh 0908793686

2 Nguyễn Ngọc Minh Anh 10/10/2016 TPHCM 1 Kinh 0906999410

3 Phạm Nam Anh 27/1/2016 TPHCM Nam Kinh 0902269226

4 Trần Ngọc Minh Anh 8/1/2016 TPHCM 1 Kinh 0908218317

5 Nguyễn Huy Bảo 7/1/2016 TPHCM Nam Kinh 0963120011

6 Trần Nguyên Bình 16/8/2016 TP.HCM Nam Kinh 0984586339

7 Mai Thế Dũng 14/3/2016 TPHCM Nam Kinh 0908192098

8 Lê Thị Thùy Dương 30/4/2016 Hải Phòng 1 Kinh 0933318715

9 Nguyễn Anh Đào 3/5/2016 TPHCM 1 Kinh 0907913981

10 Nguyễn Tiến Đức 7/3/2016 TPHCM Nam Kinh 0937761038

11 Nguyễn Hoàng Hương Giang 29/6/2016 TPHCM 1 Kinh 0906933163

12 Lê Ngọc Hân 26/10/2016 TPHCM 1 Kinh 0932064279

13 Đàm Nguyên Hoàng 13/12/2016 Nam Kinh

14 Huỳnh Võ Gia Huy 23/9/2016 TPHCM Nam Kinh 0772014358

15 Huỳnh Minh Khang 23/3/2016 TPHCM Nam Kinh 0932019983

16 Nguyễn Vĩnh Khang 16/3/2016 TPHCM Nam Kinh 0919695645

17 Nguyễn Phúc An Khanh 19/11/2016 Nam Kinh

18 Nguyễn An Khánh 25/10/2016 TPHCM Nam Kinh 0909686806

19 Phạm Vũ Anh Khoa 29/11/2016 TPHCM Nam Kinh 0937817007

20 Nguyễn Minh Khuê 12/5/2016 TPHCM 1 Kinh 0919995185

21 Bùi Nguyễn Quỳnh Lam 16/3/2016 TP.HCM 1 Kinh 0977133951

22 Huỳnh Nguyễn Bảo Lâm 30/7/2016 TPHCM Nam Kinh 0908489154

23 Nguyễn Phương Linh 02/02/2016 1 Kinh

24 Nguyễn Võ Bảo Long 14/1/2016 Từ Dũ Nam Kinh 0908477226

25 Phan Chánh Minh 22/3/2016 TP.HCM Nam Kinh 0909150140

26 Võ Hoàng Minh 20/8/2016 TP.HCM Nam Kinh 0908004256

27 Hà Trần Bảo My 20/8/2016 Cà Mau 1 Kinh 0918880232

28 Trương Ngọc Ái My 19/4/2016 Gaya Việt Hàn 1 Kinh 0989871191

29 Nguyễn Thúy Ngọc 13/3/2016 TP.HCM 1 Kinh 0938816559

30 Nguyễn Phước Nguyên 05/01/2016 Nam Kinh

31 Lê Đỗ Trọng Nhân 3/10/2016 TP.HCM Nam Hoa 0937877880
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32 Nguyễn Đỗ An Nhiên 7/12/2016 TP.HCM 1 Kinh 0987121444

33 Lê Nguyễn Hoàng Phúc 1/5/2016 TP.HCM Nam Kinh 0366192356

34 Vũ Đình Quân 30/5/2016 Nam Kinh

35 Nguyễn Linh San 5/5/2016 TP.HCM 1 Kinh 0911421500

36 Nguyễn Hoàng Thanh Tâm 29/9/2016 1 Kinh 0989843329

37 Trần Minh Tân 1/5/2016 TP.HCM Nam Kinh 0986347506

38 Nguyễn Phúc Thịnh 17/5/2016 TP.HCM Nam Kinh 0902627357

39 Nguyễn Vũ Minh Thư 19/11/2016 TP.HCM 1 Kinh 0984512541

40 Ngô Mai Trâm 26/4/2016 TP.HCM 1 Kinh 0932737332

41 Nguyễn Phúc Minh Trí 2/11/2016 TP.HCM Nam Kinh 0908661882

42 Trần Anh Tú 27/6/2016 TPHCM Nam Kinh 0933797227

43 Nguyễn Võ Tú Uyên 15/6/2016 TPHCM 1 Kinh 0822540640

44 Nguyễn Hoàng Yến 06/3/2016 TPHCM 1 Kinh 0908888015
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